
Giới tính Ngày sinh Lớp SV

1 000001 0023410957 Huỳnh Thanh Duy Nam 30-04-2005 ĐHCNTT23B-CS 3.3 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

2 000002 0023411909 Nguyễn Quốc Duy Nam 22-03-2005 ĐHCNTT23A-CS 5.1 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

3 000003 0023411852 Nguyễn Huyền Linh Nam 30-03-2005 ĐHCNTT23A-CS 3.3 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

4 000004 0023413002 Nguyễn Lê Hồng Quân Nam 05-04-2005 ĐHCNTT23C-IT - Vắng Vắng

5 000005 0023413614 Bạch Minh Thuấn Nam 11-07-2005 ĐHCNTT23B-CS 3.0 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

6 000006 0023410584 Trần Thanh Tú Nam 20-02-2005 ĐHCNTT23A-CS 2.6 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

7 000007 0023412985 Nguyễn Rạng Đông Nam 06-06-2004 ĐHGDCT23A 3.9 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

8 000008 0023412779 Trương Nhựt Hào Nam 03-08-2005 ĐHGDCT23A 2.8 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

9 000009 0023413148 Trương Chí Khương Nam 27-05-2005 ĐHGDCT23A 3.7 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

10 000010 0023410834 Nguyễn Ngọc Long Nam 29-12-2005 ĐHGDCT23A 3.3 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

11 000011 0023413769 Lê Thị Kim Ngân Nữ 14-04-2005 ĐHGDCT23A 4.3 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

12 000012 0023410238 Phan Tuyết Ngân Nữ 12-09-2005 ĐHGDCT23A - Vắng Vắng

13 000013 0023411816 Trần Khánh Nhi Nữ 20-03-2005 ĐHGDCT23A 3.8 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

14 000014 0023411789 Lý Thuý Quyên Nữ 14-12-2005 ĐHGDCT23A 2.8 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

15 000015 0023413395 Võ Ngọc Hương Quỳnh Nữ 08-06-2005 ĐHGDCT23A 5.2 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

16 000016 0023410853 Võ Thị Đoan Trang Nữ 04-10-2003 ĐHGDCT23A 3.2 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

17 000017 0023410512 Nguyễn Phan Tấn Trung Nam 05-02-2005 ĐHGDCT23A 2.4 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

18 000018 0023412659 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 18-11-2005 ĐHGDCT23A 3.2 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

19 000019 0023411919 Lương Thị Hồng Tuyết Nữ 31-08-2005 ĐHGDCT23A 4.0 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

20 000020 0023411916 Ngô Dương Bảo Nam 29-12-2000 ĐHGDTH23H 3.1 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

21 000021 0023414046 Nguyễn Lê Hòa Nam 26-09-2005 ĐHGDTH23B 7.6 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

22 000022 0023413413 Lê Ngọc Xuân Mai Nữ 02-12-2005 ĐHGDMN23F 3.1 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

23 000023 0023414264 Nguyễn Lê Ngọc Tuyết Ngân Nữ 11-07-2005 ĐHGDMN23A 5.4 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

24 000024 0023411834 Nguyễn Thị Bé Ngân Nữ 17-05-2005 ĐHGDTH23H 3.9 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

25 000026 0023413354 Nguyễn Như Ngọc Nữ 19-08-2005 ĐHGDTH23M 3.2 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3
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26 000027 0023412473 Trịnh Võ Thảo Như Nữ 11-10-2005 ĐHGDTH23J 4.5 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

27 000028 0023414268 Huỳnh Ngọc Như Quỳnh Nữ 08-05-2005 ĐHGDMN23A 3.5 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

28 000029 0023414228 Lê Anh Thư Nữ 20-07-2005 ĐHGDTH23L 4.7 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

29 000030 0023410285 Nguyễn Hoài Bích Trâm Nữ 14-03-2005 ĐHGDTH23B 5.5 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

30 000031 0023411729 Lương Quang Trường Nam 24-12-2005 ĐHGDTH23G 4.7 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

31 000032 0023411878 Nguyễn Bùi Phương Uyên Nữ 18-02-2005 ĐHGDTH23H - Vắng Vắng

32 000033 0023414133 Lê Quang Vinh Nam 07-07-2005 ĐHGDTH23B 3.9 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

33 000034 0023410061 Nguyễn Trường Nam Anh Nam 20-08-1999 ĐHQTKD23A 7.8 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

34 000035 0023413611 Hà Xuân Mai Nữ 10-05-2005 ĐHLUAT23B - Vắng Vắng

35 000036 0023412559 Đặng Hữu Nhân Nam 04-08-2005 ĐHLUAT23B 2.9 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

36 000037 0023410651 Tống Minh Tân Nam 13-03-2005 ĐHTCNH23A 4.9 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

37 000038 0023413761 Huỳnh Ái Như Nữ 27-04-2005 ĐHTQ23G 7.3 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

38 000039 0023410007 Phan Thị Kim Nên Nữ 06-01-2005 ĐHSKHTN23A 5.7 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

39 000040 0023413591 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 04-01-2005 ĐHSKHTN23H 3.2 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

40 000041 0023413577 Hồ Thị Anh Thư Nữ 13-11-2004 ĐHSKHTN23H 4.6 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

41 000042 0023414227 Nguyễn Thị Diễm Thùy Nữ 28-02-2005 ĐHSKHTN23A 5.8 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

42 000044 0023410120 Phan Ngọc Tú Nữ 01-12-2005 ĐHSKHTN23A 5.1 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

43 000045 0023414144 Hồ Hải Vy Nữ 07-08-2005 ĐHSKHTN23A - Vắng Vắng

44 000046 0023411492 Nguyễn Lê Trùng Dương Nam 07-10-2005 ĐHSSU23A 4.2 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

45 000047 0023412396 Lê Thị Hà Giang Nữ 24-08-2005 ĐHSSU23A 3.9 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

46 000048 0023413612 Phan Trung Hiếu Nam 02-07-2000 ĐHĐLH23A 4.3 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

47 000049 0023412743 Nguyễn Trung Kiên Nam 25-09-2005 ĐHSSU23A - Vắng Vắng

48 000050 0023412519 Nguyễn Thị Hà Thanh Nữ 20-02-2005 ĐHTLHGD23A 5.6 Đạt TA 1 Học TA cơ bản 2, 3

49 000051 0023411530 Phan Ngọc Bảo Như Nữ 09-11-2005 ĐHSTOAN23A 4.9 Không đạt Học TA cơ bản 1, 2, 3

50 000053 0023413948 Võ Ngọc Minh Thư Nữ 08-04-2002 ĐHQLVH23A - Vắng Vắng


